	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU


Số: 143/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mộc Châu, ngày 15  tháng 7  năm 2010


NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND ngày 18/12/2009
 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện và bổ sung cân đối cho các xã, thị trấn năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2010;

Căn cứ kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2010 trên địa bàn huyện Mộc Châu;

Xét Tờ trình số 532/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2010 của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2009 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện và bổ sung cân đối cho các xã, thị trấn năm 2010; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận và biểu quyết của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 . Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mộc Châu năm 2010 như sau:

1. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách địa phương:

- Dự toán trước khi điều chỉnh:
323.214 triệu đồng

- Dự toán điều chỉnh tăng:
16.435 triệu đồng
Trong đó:

+ Thu NS trên địa bàn:
4.500 triệu đồng
+ Thu bổ sung trợ cấp cân đối:
11.935 triệu đồng

- Dự toán sau điều chỉnh:
339.649 triệu đồng
(Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương:

- Dự toán trước khi điều chỉnh:
323.214 triệu đồng

- Dự toán điều chỉnh tăng:
16.435 triệu đồng
  Trong đó:

+ Thu NS trên địa bàn:
4.500 triệu đồng
+ Thu bổ sung trợ cấp cân đối:
11.935 triệu đồng

- Dự toán sau điều chỉnh:
339.649 triệu đồng

(Phụ lục số 02 kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện khoá XVIII thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Hội đồng nhân dân huyện giao UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Mộc Châu năm 2010. 

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức tuyên truyền và giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện Mộc Châu năm 2010. 

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Mộc Châu khoá XVIII thông qua./.

	Nơi nhận:


- TT HĐND - UBND tỉnh (b/c)

- Sở Tư pháp, Sở Tài chính;

- Trung tâm Công báo Sơn La;

- TT HU, HĐND, UBND huyện;

- Uỷ ban MTTQVN huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế;

- Phòng Tư pháp;

- HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TC-KH (H80).
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Như Vưu


	Phụ lục số 01

	 ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2010

	(Kèm theo Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của HĐND huyện Mộc Châu)

	
	
	
	
	
	

	
	
	 Đơn vị tính: Triệu đồng 

	Số 
TT
	NỘI DUNG
	 UBND
TỈNH GIAO
NĂM 2010 
	 HĐND HUYỆN GIAO NĂM 2010 
	 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG 
	 DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH 

	A
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
	           30,310 
	          31,895 
	           4,500 
	         36,395 

	I
	Tổng các khoản thu cân đối NSNN
	           24,160 
	          25,745 
	           4,500 
	         30,245 

	1
	Thu từ XNQD trung ương
	 
	 
	 
	                   - 

	2
	Thu từ XNQD địa phương
	                  50 
	                  50 
	 
	                50 

	3
	Thuế CTN - DV ngoài quốc doanh
	            14,000 
	           14,600 
	 
	          14,600 

	4
	Thuế sử dụng đất Nông nghiệp
	                150 
	                160 
	 
	               160 

	5
	Lệ phí trước bạ
	             3,500 
	             3,650 
	 
	            3,650 

	6
	Thuế Nhà đất
	             1,700 
	             1,800 
	 
	            1,800 

	7
	Thu phí và lệ phí
	                900 
	                900 
	 
	               900 

	8
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	             2,500 
	             3,000 
	            4,500 
	            7,500 

	9
	Thuế thu nhập
	                550 
	                700 
	 
	               700 

	10
	Thu tiền thuê đất
	                  10 
	                  10 
	 
	                10 

	11
	Thu khác ngân sách
	                800 
	                875 
	 
	               875 

	II
	Thu quản lý qua NSNN
	             6,150 
	            6,150 
	 
	           6,150 

	1
	Thu viện phí
	             6,000 
	             6,000 
	 
	            6,000 

	2
	Thu học phí
	                150 
	                150 
	 
	               150 

	B
	TỔNG THU  NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	         321,629 
	        323,214 
	         16,435 
	       339,649 

	I
	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương
	         315,479 
	        317,064 
	         16,435 
	       333,499 

	1
	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp
	            24,100 
	           25,685 
	            4,500 
	          30,185 

	 
	 - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
	 
	 
	 
	                   - 

	 
	 - Thu ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ %
	 
	 
	 
	                   - 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	          289,454 
	          289,454 
	          11,935 
	        301,389 

	3
	Nguồn tăng thu năm 2009 để CCTL
	             1,925 
	             1,925 
	 
	            1,925 

	II
	Các khoản thu được để lại chi 
và quản lý qua NSNN
	             6,150 
	            6,150 
	                   - 
	           6,150 

	1
	Thu viện phí
	             6,000 
	             6,000 
	 
	            6,000 

	2
	Thu học phí
	                150 
	                150 
	 
	               150 


	Phụ lục số 02

	ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2010

	(Kèm theo Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của HĐND huyện Mộc Châu)

	
	
	
	 Đơn vị tính: Triệu đồng 

	SỐ TT
	NỘI DUNG CHI
	  UBND TỈNH
GIAO 
	 HĐND 
HUYỆN
 GIAO 
	 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG 
	 DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH 

	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	     321,629 
	     323,214 
	   16,576 
	     339,649 

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	     315,479 
	     317,064 
	     16,576 
	     333,499 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	7,670
	        8,170 
	           4,500 
	       12,670 

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	          2,500 
	           3,000 
	                4,500 
	          7,500 

	 
	Tr.đó: + Quy hoạch sử dụng đất 
	          1,250 
	           1,250 
	 
	          1,250 

	 
	 + Chi phát triển giao thông nông thôn
	             600 
	              600 
	 
	            600 

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	          5,170 
	           5,170 
	 
	          5,170 

	II
	Chi thường xuyên
	     263,713 
	      264,798 
	               9,539 
	     274,195 

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	          4,775 
	           4,775 
	                       - 
	          4,775 

	2a
	Chi Sự nghiệp giáo dục
	      167,480 
	       167,480 
	                  141 
	      167,480 

	2b
	Dự phòng sự nghiệp giáo dục
	          2,150 
	           2,150 
	
	          2,291 

	3
	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch
	        15,350 
	         15,350 
	 
	        15,350 

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao
	          1,310 
	           1,310 
	 
	          1,310 

	5
	Chi đảm bảo xã hội
	        12,861 
	         12,861 
	                  770 
	        13,630 

	6
	Chi quản lý hành chính
	        47,873 
	         48,315 
	                3,467 
	        51,782 

	7
	Chi trung tâm chính trị 
	            640 
	            640 
	              295 
	            935 

	8
	Chi An ninh - Quốc phòng
	          4,450 
	           4,550 
	                  260 
	          4,810 

	9
	Chi khác ngân sách
	         1,360 
	         1,360 
	 
	          1,360 

	10
	Dự phòng ngân sách huyện, xã, thị trấn
	         5,464 
	         5,464 
	 
	          5,464 

	11
	Chi CCTL từ nguồn tăng thu năm 2010 (HĐND/Tỉnh)
	 
	            543 
	 
	            543 

	12
	Kinh phí CCTL tháng 5+6
	 
	 
	          4,051 
	          4,051 

	13
	Chi các nhiệm vụ khác phát sinh
	 
	 
	              414 
	            414 

	III
	Chi CTMT ngân sách địa phương
	         1,403 
	         1,403 
	 
	         1,403 

	IV
	Chi chương trình mục tiêu TW
	       42,694 
	       42,694 
	           2,537 
	       45,231 

	1
	Chương trình xoá đói giảm nghèo
	             534 
	              534 
	 
	            534 

	2
	Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm
	                6 
	                 6 
	 
	                6 

	3
	Chương trình 135
	       32,821 
	      32,821 
	           2,537 
	        35,358 

	4
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo QĐ 160/QĐ-TTg
	         2,000 
	         2,000 
	 
	          2,000 

	5
	Chương trình mục tiêu giáo dục
	            937 
	            937 
	 
	            937 

	6
	Chương trình ổn định ĐCĐC theo Quyết định số 33/QĐ-TTg
	            800 
	            800 
	 
	            800 

	7
	Chương trình phòng chống ma tuý
	            290 
	            290 
	 
	            290 

	8
	Kinh phí HT hộ nghèo về nhà ở theo QĐ 167/QĐ-TTg
	         2,220 
	         2,220 
	 
	          2,220 

	9
	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo QD 102/QĐ-TTg
	         3,086 
	         3,086 
	 
	          3,086 

	B
	CHI TỪ CÁC NGUỒN THU QL QUA NSNN
	         6,150 
	         6,150 
	                       - 
	         6,150 


